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Giới thiệu 

Hoa Kỳ đóng vai trò chủ đạo trong việc thay đổi hệ thống quốc tế 
trong hơn 65 năm qua. Cùng với các quốc gia có cùng quan điểm, 
Hoa Kỳ đã kiến tạo nên một thế giới an toàn hơn, ổn định hơn và 
thịnh vượng hơn cho người dân Hoa Kỳ, cho các đồng minh của 
Hoa Kỳ, và cho các nước đối tác trên khắp thế giới. Thế giới này 
trở nên tốt đẹp hơn so với thế giới mà chúng ta đã từng biết đến 
trước Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Trong thập niên vừa qua, 
Hoa Kỳ đã tiến hành các hoạt động ở Iraq và Afghanistan để 
mang lại sự ổn định cho các quốc gia này và đảm bảo lợi ích của 
chính mình. Trong khi chúng ta đang rút dần một cách đầy trách 
nhiệm các hoạt động khỏi hai quốc gia đó, áp dụng các biện pháp 
để đảm bảo sự vững mạnh của nền kinh tế Mỹ, và bảo vệ lợi ích 
của chúng ta trong một thế giới mà những thay đổi diễn ra ngày 
càng nhanh chóng, chúng ta lại phải đối mặt với một thời điểm 
đầy biến tố. Điều này khiến chúng ta cần phải đánh giá chiến lược 
quốc phòng của Hoa Kỳ trong bối cảnh địa chính trị và các điều 
kiện tài khóa (ngân sách) của chúng ta đang thay đổi. Sự đánh giá 
này phản ánh những chỉ đạo chiến lược của Tổng thống đối với Bộ 
Quốc phòng và cũng dựa nhiều vào những đánh giá của các vị 
lãnh đạo về quân sự và dân sự của Bộ, trong đó có Tổng Tham 
mưu trưởng, chỉ huy các Binh chủng quân sự, và các Tổng Tư lệnh 
chiến đấu. Từ sự đánh giá đó, chúng ta đã xây dựng nên một chiến 
lược quốc phòng, chiến lược đó đã thay đổi Bộ Quốc phòng của 
chúng ta từ việc chú trọng vào những cuộc chiến tranh hiện nay 
sang việc chuẩn bị để ứng phó với những thách thức trong tương 
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lai, bảo vệ các lợi ích về an ninh quốc gia khác nhau của Hoa Kỳ, 
đẩy mạnh những nỗ lực của Bộ về tái cân bằng và cải cách, và hỗ 
trợ cho nhiệm vụ thiết yếu đối với an ninh quốc gia là giảm thâm 
hụt ngân sách thông qua việc chi tiêu ít hơn cho quốc phòng. 

Tài liệu hướng dẫn chiến lược này mô tả môi trường an ninh mà 
chúng ta dự đoán trong tương lai và những phái đoàn quân sự chủ 
yếu mà Bộ Quốc phòng sẽ chuẩn bị. Tài liệu này được coi như bản 
kế hoạch cho Lực lượng chung vào năm 2020, đưa ra một loạt 
những nguyên tắc hướng dẫn cho những quyết định về quy  mô và 
cách tổ chức lực lượng trong những chương trình quân sự và các 
kỳ ngân sách sau này, và nêu bật một số những rủi ro chiến lược 
liên quan đến chiến lược quốc phòng được đề xuất. 

Một môi trường an ninh toàn cầu đầy thách thức 

Môi trường an ninh toàn cầu đang đặt ra một loạt những thách 
thức và cơ hội ngày càng phức tạp, và để đối mặt với những cơ hội 
và thách thức đó thì cần dùng đến tất cả các yếu tố về sức mạnh 
quốc gia của Hoa Kỳ. Việc tiêu diệt Osama bin Laden và việc bắt 
giữ và tiêu diệt nhiều thủ lĩnh al-Qaida khác đã khiến cho nhóm 
khủng bố này bị suy yếu đi đáng kể. Tuy nhiên, al-Qaida và các 
nhóm liên kết của chúng vẫn tiếp tục hoạt động ở Pakistan, 
Afghanistan, Yemen, Somalia và các nước khác. Nhìn chung, 
những kẻ bạo lực cực đoan vẫn sẽ tiếp tục đe dọa các lợi ích của 
Hoa Kỳ, các đồng minh, đối tác của Hoa Kỳ, và đất nước Hoa Kỳ. 
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Tâm điểm chính của những mối đe dọa này là ở Nam Á và Trung 
Đông. Với sự phổ biến của công nghệ hủy diệt, những kẻ cực đoan  
này có khả năng gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng ảnh 
hưởng trực tiếp đến an ninh và thịnh vượng của chúng ta. Trong 
tương lai gần,  Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có cách tiếp cận chủ động trong 
việc chống lại những đe dọa này bằng cách theo dõi sát những hoạt 
động của các mối đe dọa phi quốc gia trên toàn thế giới, phối hợp 
với các đồng minh và đối tác để thiết lập sự kiểm soát đối với 
những vùng lãnh thổ không được cai quản, và trực tiếp tấn công 
những nhóm và cá nhân nguy hiểm nhất khi cần thiết. 

Lợi ích về an ninh và kinh tế của Hoa Kỳ có mối liên quan mật 
thiết với những diễn biến dọc theo vành đai bắt đầu từ miền Tây 
Thái Bình Dương đến Đông Á đến vùng Ấn Độ Dương và Nam 
Á, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức biến đổi từng ngày. Do đó, 
mặc dù quân đội Mỹ vẫn sẽ tiếp tục góp phần vào việc gìn giữ an 
ninh toàn cầu, chúng ta sẽ tái cân bằng và hướng tới khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương. Mối quan hệ của chúng ta với các đồng 
minh và đối tác chủ chốt ở châu Á là hết sức quan trọng đối với sự 
ổn định và tăng trưởng của khu vực trong tương lai. Chúng ta sẽ 
chú trọng vào các liên minh hiện có của chúng ta, vì đây là nền 
tảng thiết yếu cho an ninh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Chúng ta cũng sẽ mở rộng các mạng lưới hợp tác với các đối tác 
đang nổi lên trên khắp châu Á - Thái Bình Dương để đảm bảo 
khả năng và năng lực chung trong việc đảm bảo các lợi ích chung. 
Hoa Kỳ cũng đang đầu tư vào mối quan hệ chiến lược dài hạn với 
Ấn Độ để hỗ trợ cho nước này trở thành một điểm nhấn về kinh 
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tế trong khu vực và là người đem lại an ninh cho khu vực Ấn Độ 
Dương rộng lớn. 

Ngoài ra, chúng ta sẽ duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên 
bằng cách phối hợp có hiệu quả với các đồng minh và các quốc gia 
khác trong khu vực để ngăn chặn và chống lại sự khiêu khích của 
Bắc Triều Tiên, là nước đang tích cực theo đuổi một chương trình 
vũ khí hạt nhân. 

Việc duy trì hòa bình, ổn định và các luồng thương mại tự do cũng 
như ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực đầy năng động này sẽ 
phụ thuộc một phần vào sự cân đối nền tảng giữa tiềm lực và sự 
hiện diện về quân sự. Trong dài hạn, sự nổi lên của Trung Quốc 
như một cường quốc trong khu vực sẽ có khả năng ảnh hưởng đến 
nền kinh tế và an ninh của chúng ta theo nhiều cách thức khác 
nhau. Hai nước chúng ta đều có những lợi ích trong việc duy trì 
hòa bình và ổn định ở Đông Á và lợi ích trong việc xây dựng một 
mối quan hệ hợp tác song phương. Tuy nhiên, sự tăng trưởng tiềm 
lực quân sự của Trung Quốc sẽ phải đi kèm với việc làm rõ những 
ý định chiến lược của nước này thì mới có thể tránh được xung đột 
trong khu vực. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục những hoạt động đầu tư cần 
thiết để đảm bảo rằng chúng ta vẫn có khả năng tiếp cận khu vực 
này và khả năng hoạt động tự do trong việc thực hiện các nghĩa vụ 
theo hiệp ước và tuân thủ luật pháp quốc tế. Hợp tác chặt chẽ với 
mạng lưới đồng minh và đối tác, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy một 
trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc để đảm bảo ổn định và 
khuyến khích sự nổi lên một cách hòa bình của những cường quốc 
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mới, thúc đẩy sự năng động về kinh tế, và hợp tác quốc phòng 
mang tính xây dựng. 

Ở Trung Đông, các nước A-rập đang đặt ra cả những cơ hội và 
thách thức chiến lược. Những thay đổi về chế độ, cũng như những 
căng thẳng trong nội bộ và giữa các nước với nhau dưới áp lực 
phải cải cách, tạo nên mối lo ngại trong tương lai. Nhưng những 
diễn biến này cũng có thể dẫn đến việc chính phủ đáp ứng tốt hơn 
những nguyện vọng của người dân và về lâu dài có thể trở thành 
những đối tác ổn định hơn và đáng tin cậy hơn của Hoa Kỳ. 

Nỗ lực quốc phòng của chúng ta ở Trung Đông sẽ nhằm vào việc 
ngăn chặn những kẻ cực đoan bạo lực và những mối đe dọa gây 
mất ổn định, cũng như vào việc củng cố những cam kết của chúng 
ta đối với các nước đồng minh và đối tác. Mối quan ngại đặc biệt 
của chúng ta là việc phổ biến các tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy 
diệt hàng loạt. Chính sách của Hoa Kỳ sẽ nhấn mạnh vào an ninh 
vùng Vịnh, bằng việc hợp tác với các nước thuộc Hội đồng Hợp 
tác Vùng Vịnh khi cần thiết, để ngăn chặn khả năng phát triển vũ 
khí hạt nhân của Iran và ngăn chặn các chính sách gây mất ổn 
định của nước này. Hoa Kỳ sẽ làm điều này trong khi hậu thuẫn 
cho an ninh của Israel và một nền hòa bình toàn diện cho Trung 
Đông. Để hỗ trợ cho những mục tiêu này, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ưu tiên 
cho sự hiện diện quân sự của mình và các nước đồng minh – đối tác 
trong và xung quanh khu vực này.  

Châu Âu là nơi có nhiều đồng minh và đối tác quan trọng nhất 
của Hoa Kỳ, nhiều nước trong số đó đã có những hi sinh lớn lao 



- 8 - 

cùng với lực lượng của Mỹ ở Afghanistan, Iraq và các nước khác. 
Châu Âu là đối tác chính của chúng ta trong việc tìm kiếm an 
ninh toàn cầu và an ninh kinh tế, và vẫn sẽ là đối tác chính của 
chúng ta trong tương lai. Đồng thời, các thách thức về an ninh và 
những xung đột chưa được giải quyết vẫn đang dai dẳng ở một số 
nước châu Âu và lục địa Á-Âu, và do đó Mỹ cần tiếp tục thúc đẩy 
an ninh khu vực và hội nhập châu Âu - Đại Tây Dương. Hoa Kỳ 
có những lợi ích lâu dài trong việc hỗ trợ cho hòa bình và thịnh 
vượng ở châu Âu cũng như trong việc củng cố sức mạnh và sự 
năng động của khối NATO, vốn là tổ chức quan trọng cho an 
ninh của châu Âu và cả các khu vực khác. Hầu hết các nước châu 
Âu giờ đây đều là những nước tạo lập an ninh chứ không còn ra 
bất ổn. Cùng với việc rút dần quân khỏi Iraq và Afghanistan, điều 
này đã tạo ra một cơ hội chiến lược để tái cân bằng sự đầu tư quân 
sự của Hoa Kỳ ở châu Âu, chuyển dịch khỏi việc tập trung vào 
những xung đột hiện nay sang tập trung vào các khả năng trong 
tương lai. Để theo kịp bối cảnh chiến lược đang thay đổi từng ngày 
này, vị thế của chúng ta ở châu Âu cũng phải thay đổi theo. Khi 
điều này diễn ra, Hoa Kỳ sẽ duy trì những cam kết trong Điều 5 
đối với an ninh của các đồng minh và thúc đẩy việc nâng cao tiềm 
lực và hoạt động liên kết đối với các chiến dịch liên minh. Trong 
lĩnh vực tốn nhiều công của này, chúng ta cũng sẽ phối hợp với các 
đồng minh trong NATO để xây dựng một cách tiếp cận “Quốc 
phòng Thông minh” để tập hợp, chia sẻ, và chuyên môn hóa các 
tiềm lực của chúng ta khi cần thiết để đối mặt với những thách 
thức của thế kỷ 21. Bên cạnh đó, cam kết của chúng ta với nước 
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Nga cũng quan trọng, và chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng một mối 
quan hệ khăng khít hơn trong những lĩnh vực hai bên cùng quan 
tâm và khuyến khích nước Nga đóng góp vào nhiều vấn đề khác 
nhau.  

Việc xây dựng năng lực đối tác ở các nơi khác trên thế giới cũng 
vẫn rất quan trọng để chia sẻ chi phí và trách nhiệm trong vai trò 
lãnh đạo toàn cầu. Trên toàn thế giới, chúng ta sẽ cố gắng để trở 
thành nước đối tác an ninh được nhiều quốc gia lựa chọn, theo 
đuổi những mối quan hệ đối tác mới với ngày càng nhiều quốc gia 
– kể cả các quốc gia châu Phi và châu Mỹ Latinh – những quốc gia 
có lợi ích và quan điểm hướng tới một tầm nhìn chung về tự do, ổn 
định và thịnh vượng. Bất cứ khi nào có thể, chúng ta sẽ xây dựng 
những cách tiếp cận mới, chi phí thấp và từng bước để đạt được các 
mục tiêu về an ninh của chúng ta, dựa vào việc luyện tập, sự hiện 
diện quân sự hợp lý, và cả khả năng cố vấn nữa. 

Để tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế và thương mại, Hoa Kỳ 
cùng với các nước đồng minh và đối tác trên khắp thế giới sẽ cố 
gắng bảo vệ tự do tiếp cận đến những vấn đề chung của toàn cầu – 
những lĩnh vực nằm ngoài phạm vi quyền hạn của một quốc gia và 
là những thành tố thiết yếu tạo nên hệ thống quốc tế. An ninh và 
thịnh vượng toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào sự lưu thông tự do 
của hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển hoặc đường hàng 
không. Những chủ thể nhà nước và ngoài nhà nước đang đặt ra 
những mối đe dọa tiềm tàng trong việc tiếp cận những vấn đề 
chung này, dù là thông qua việc phản đối những thông lệ hiện 
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hành hay qua các cách thức hạn chế tiếp cận khác. Cả các chủ thể 
nhà nước và ngoài nhà nước đều có khả năng và ý định thực hiện 
các hành vi gián điệp trên mạng, và có thể còn gây ra cả những vụ 
tấn công trên mạng nhằm vào Mỹ, với những ảnh hưởng nghiêm 
trọng có thể xảy ra đối với các hoạt động quân sự và đất nước của 
chúng ta. Sự gia tăng số lượng các quốc gia có hoạt động vũ trụ 
cũng đang dẫn đến một môi trường không gian ngày càng đông 
đúc và cạnh tranh gay gắt, đe dọa đến an toàn và an ninh. Hoa Kỳ 
sẽ tiếp tục dẫn đầu những nỗ lực toàn cầu với các nước đồng minh 
và đối tác có năng lực để đảm bảo việc tiếp cận và sử dụng những 
tài nguyên chung của thế giới, bằng cách củng cố các tiêu chuẩn 
thông lệ quốc tế về hành vi có trách nhiệm và bằng việc duy trì các 
tiềm lực quân sự liên quan và có khả năng liên kết trong các chiến 
dịch quân sự.  

Việc phổ biến các công nghệ vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học 
có thể gia tăng nguy cơ từ các chủ thể nhà nước trong khu vực khi 
cho phép công chúng tự do hành động đi ngược lại những lợi ích 
của Hoa Kỳ. Khả năng tiếp cận của bọn khủng bố đối với các loại 
thiết bị hạt nhân dù đơn giản nhất cũng đủ gây quan ngại về 
những hậu quả khôn lường đối với Hoa Kỳ. Do đó, Bộ Quốc 
phòng sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực của mình, cùng phối hợp với 
một loạt các đối tác trong và ngoài nước, để tiến hành những hoạt 
động hiệu quả nhằm ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt. 
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Sứ mệnh then chốt của các lực lượng vũ trang Hoa 
Kỳ 

Để bảo vệ các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ và đạt được các mục 
tiêu của Chiến lược An ninh Quốc gia 2010 trong bối cảnh ngày 
nay, Lực lượng quân đội sẽ cần phải hiệu chỉnh lại các tiềm lực 
của mình và tiến hành đầu tư bổ sung có chọn lọc để thành công 
trong những sứ mệnh sau đây: 

Chống khủng bố và chiến tranh bất thường. Hành động cùng 
với các sức mạnh quốc gia khác, lực lượng quân đội Mỹ phải 
tiếp tục gây áp lực đối với tổ chức al-Qaida và những kẻ ủng hộ 
chúng ở mọi nơi mà chúng có thể xuất hiện. Trọng tâm của nỗ 
lực này là đạt được mục tiêu của chúng ta trong việc phá vỡ và 
đánh bại al-Qaida và ngăn không cho Afghanistan lại trở 
thành một nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố. Khi quân đội Mỹ 
rút dần khỏi Afghanistan, các nỗ lực chống khủng bố toàn cầu 
của chúng ta sẽ được phân bổ rộng hơn và sẽ được cụ thể hóa 
bằng việc kết hợp các biện pháp mạnh với tăng cường hỗ trợ 
lực lượng an ninh. Nhìn lại những bài học rút ra từ thập kỷ 
trước, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng và duy trì các khả năng 
phù hợp với việc chống khủng bố và chiến tranh bất thường. 
Chúng ta cũng sẽ luôn đề cao cảnh giác trước những mối đe 
dọa mà các tổ chức khủng bố khác, như Hezbollah, đặt ra. 

Ngăn chặn và đẩy lùi thái độ thù địch. Các lực lượng Hoa Kỳ 
sẽ có khả năng ngăn chặn và đánh bại thái độ thù địch của bất 
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kỳ quốc gia/tổ chức chống đối nào. Việc ngăn chặn hiệu quả là 
kết quả của các nỗ lực ngăn không cho các bên gây hấn đạt 
được những mục đích của mình và cũng là kết quả của khả năng 
trừng phạt kẻ thù địch một cách thích đáng. Với tư cách là một 
quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng ở nhiều khu vực trên 
thế giới, lực lượng của chúng ta phải có khả năng ngăn chặn và 
đẩy lùi thái độ thù địch của các bên chống đối cơ hội tại một 
khu vực nào đó, ngay cả khi các lực lượng của chúng ta đã cam 
kết thực hiện một chiến dịch quy mô lớn ở một khu vực khác. 
Chúng ta đã lập kế hoạch và hình dung rằng lực lượng của 
chúng ta có đủ khả năng để ngăn chặn âm mưu của một quốc 
gia thù địch tại một khu vực nào đó bằng cách thực hiện một 
chiến dịch vũ trang ở mọi lĩnh vực – bộ binh, không quân, thủy 
quân, vũ trụ và trên mạng. Điều này bao gồm việc phải có khả 
năng bảo đảm an ninh cho các vùng lãnh thổ và dân cư, tạo 
điều kiện cho việc chuyển đổi ổn định quản lý trên quy mô 
nhỏ trong một khoảng thời gian nhất định thông qua việc sử 
dụng quân thường trực, và nếu cần, sẽ sử dụng quân đội huy 
động trong một thời gian dài. Ngay cả khi các lực lượng Mỹ đã 
cam kết thực hiện một chiến dịch quy mô lớn ở một khu vực 
nào đó, thì chúng ta vẫn có khả năng đập tan âm mưu – và 
trừng phạt thích đáng – một kẻ thù địch cơ hội ở một khu vực 
khác. Các lực lượng quân đội Mỹ sẽ lập kế hoạch để có thể 
triển khai lực lượng bất cứ khi nào có thể cùng với các lực 
lượng đồng minh và liên minh. Các lực lượng mặt đất của 
chúng ta sẽ nhanh chóng đáp ứng và triển khai trên cơ sở cân 
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đối giữa sự rút lui, sự hiện diện quân sự, và sự tái lập vị trí để 
duy trì khả năng nhạy bén cần thiết nhằm luôn sẵn sàng cho 
những khu vực có thể xảy ra xung đột. 

Biểu dương sức mạnh mặc dù đang phải đối mặt với những 
thách thức chống tiếp cận/từ chối hoạt động ở một khu vực 
nào đó. Để có thể ngăn chặn có hiệu quả những thế lực chống 
đối tiềm tàng và ngăn không cho các thế lực đó đạt được mục 
tiêu của mình, Hoa Kỳ phải duy trì khả năng biểu dương sức 
mạnh của mình ở những khu vực đang gặp khó khăn trong việc 
tiếp cận và tự do hoạt động. Tại những khu vực này, những thế 
lực chống đối tinh vi sẽ sử dụng những năng lực không cân 
xứng, kể cả chiến tranh điện tử và chiến tranh trên mạng, các 
tên lửa đạn đạo và tên lửa tuần tiễu, các biện pháp phòng 
không tiên tiến, đặt mìn, và nhiều phương pháp khác, để khiến 
việc tính toán của chúng ta trở nên phức tạp và khó khăn hơn. 
Những nước như Trung Quốc và Iran sẽ tiếp tục theo đuổi các 
phương thức không cân xứng để chống lại những khả năng 
biểu dương sức mạnh của chúng ta, trong khi sự phổ biến 
những vũ khí và công nghệ tinh vi sẽ đến tay cả những chủ thể 
ngoài nhà nước nữa. Do đó, quân đội Mỹ sẽ có những khoản 
đầu tư cần thiết để đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả trong 
những môi trường đầy khó khăn (chống tiếp cận và từ chối hoạt 
động trong một khu vực nào đó). Điều này sẽ bao gồm cả việc 
thực hiện Sáng kiến tiếp cận hoạt động chung, duy trì tiềm lực 
hoạt động dưới nước, phát triển thiết bị đặt bom bí mật, cải 
thiện hệ thống phòng thủ tên lửa, và tiếp tục các nỗ lực tăng 
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cường khả năng chống đỡ và tính hiệu quả của các khả năng 
hoạt động trên vũ trụ. 

Chống vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các lực lượng của Hoa Kỳ 
tiến hành một loạt các hoạt động nhằm ngăn chặn sự phổ biến 
và sử dụng các vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học và hóa học. 
Những hoạt động này bao gồm việc thực hiện Chương trình 
hợp tác giảm nguy cơ (Nunn-Lugar), lập kế hoạch và triển 
khai các chiến dịch để phát hiện, theo dõi, lần theo dấu vết, 
ngăn chặn và thu giữ các vũ khí hủy diệt hàng loạt và các bộ 
phận của vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như các phương tiện 
và thiết bị chế tạo ra những vũ khí đó. Những hoạt động này 
cũng bao gồm cả một nỗ lực chủ động toàn chính phủ trong 
việc phản đối các kế hoạch của những nước đang có ý định 
phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có việc ngăn 
chặn Iran theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân của nước 
này. Phối hợp với các cơ quan chính phủ khác , Bộ Quốc 
phòng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đầu tư vào các khả năng phát hiện, 
ngăn chặn và phản ứng trước việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng 
loạt nếu như những biện pháp phòng ngừa không có tác dụng. 

Hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực điều khiển học và vũ trụ. 
Các lực lượng vũ trang hiện đại không thể tiến hành các hoạt 
động hiệu quả và với tốc độ cao nếu không có các mạng thông 
tin và truyền thông và có sự tiếp cận chắc chắn đối với công 
nghệ điều khiển học và vũ trụ. Ngày nay, những hệ thống vũ 
trụ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho chúng đang phải đối mặt với 



15 

hàng loạt mối đe dọa có thể làm ảnh hưởng tiêu cực, làm gián 
đoạn hoặc phá hủy các tài sản quý giá. Do đó, Bộ Quốc phòng 
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác trong 
nước và quốc tế và đầu tư vào những tiềm lực tối tân để bảo vệ 
những mạng lưới thông tin, khả năng hoạt động và khả năng 
chống đỡ trong lĩnh vực điều khiển học và vũ trụ. 

Duy trì một hệ thống ngăn chặn hạt nhân an toàn, chắc chắn 
và hiệu quả. Chừng nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại thì Hoa Kỳ 
sẽ còn duy trì một kho vũ khí hạt nhân an toàn, chắc chắn và 
hiệu quả. Chúng ta sẽ triển khai các lực lượng hạt nhân có khả 
năng ngăn chặn một kẻ chống đối trong bất kỳ hoàn cảnh nào 
và khiến cho kẻ đó phải trả giá đắt, để có thể vừa răn đe những 
kẻ chống đối tiềm tàng, vừa để an lòng các đồng minh của Hoa 
Kỳ và các đối tác an ninh khác rằng họ có thể tin tưởng vào 
những cam kết về an ninh của Hoa Kỳ. Chúng ta có thể đạt 
được những mục tiêu răn đe của mình với một lực lượng hạt 
nhân có quy mô nhỏ hơn, có nghĩa là giảm bớt số lượng vũ khí 
hạt nhân mà chúng ta đang nắm giữ cũng như giảm bớt vai trò 
của vũ khí hạt nhân trong chiến lược an ninh quốc gia của Hoa 
Kỳ. 

Phòng thủ nội địa và hỗ trợ cho các cơ quan dân sự. Các lực 
lượng vũ trang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ 
trước sự tấn công trực tiếp của những chủ thể nhà nước và phi 
nhà nước. Chúng ta cũng sẽ đến để hỗ trợ những cơ quan dân 
sự trong nước nếu như những biện pháp bảo vệ đó thất bại 
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hoặc khi xảy ra thiên tai, khi một sự kiện lớn hoặc một tai họa 
to lớn nào đó xảy ra. Bảo vệ tổ quốc và hỗ trợ các cơ quan dân 
sự đòi hỏi một lực lượng mạnh, vững chắc và luôn sẵn sàng, kể 
cả tiềm lực phòng thủ tên lửa mạnh mẽ. Những mối đe dọa đối 
với tổ quốc có thể lên đỉnh điểm khi các lực lượng của Hoa Kỳ 
đang xung đột với một kẻ chống đối ở nước ngoài. 

Hiện diện để mang lại sự ổn định. Các lực lượng quân đội Mỹ 
sẽ tiến hành các hoạt động hiện diện  ở nước ngoàivới một 
nhịp độ ổn định, trong đó có việc triển khai luân phiên và các 
hoạt động huấn luyện song phương và đa phương. Những hoạt 
động này củng cố thêm sự răn đe và góp phần xây dựng năng 
lực và độ tinh nhuệ của các lực lượng của Hoa Kỳ, của đồng 
minh và đối tác phục vụ cho quốc phòng trong nước và quốc 
tế, tăng cường mối liên kết đồng minh, và nâng cao ảnh hưởng 
của Hoa Kỳ. Việc cắt giảm nguồn lực sẽ đòi hỏi chúng ta phải 
có những giải pháp mới mẻ và sáng tạo để duy trì sự hỗ trợ cho 
khả năng phối hợp hoạt động và xây dựng năng lực cho đối 
tác. Tuy nhiên, với nguồn lực ít hơn, cần phải có những lựa chọn 
cẩn thận về vị trí và mức độ thường xuyên của các hoạt động 
này. 

Tiến hành các hoạt động bảo đảm ổn định và chống bạo động. 
Sau các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, Hoa Kỳ sẽ nhấn 
mạnh vào các biện pháp phi quân sự và hợp tác giữa quân đội 
với quân đội để giải quyết vấn đề bất ổn định và giảm nhu cầu 
đối với các cam kết quân sự đáng kể của lực lượng Hoa Kỳ 
trong các hoạt động ổn định. Tuy nhiên, các lực lượng Hoa Kỳ 
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sẽ sẵn sàng tiến hành một số hoạt động chống bạo loạn và đảm 
bảo ổn định nếu cần thiết, cùng với các hoạt động của liên 
minh khi có thể. Theo đó, các lực lượng Hoa Kỳ sẽ duy trì và 
tiếp tục rút ra các bài học kinh nghiệm, nâng cao khả năng 
chuyên môn, và các năng lực chuyên môn đặc biệt đã được xây 
dựng trong 10 năm nay về các hoạt động chống bạo loạn và 
đảm bảo ổn định ở Iraq và Afghanistan. Tuy nhiên, lực lượng 
quân đội Hoa Kỳ sẽ không còn ở tầm cỡ như trước để có thể 
thực hiện các hoạt động bảo đảm ổn định có quy mô lớn, kéo 
dài. 

Tiến hành các hoạt động nhân đạo, giảm nhẹ hậu quả thiên 
tai, và các hoạt động khác. Nước Mỹ đã thường xuyên huy 
động quân đội để đối phó với một loạt các tình huống đe dọa 
đến sự an toàn và phúc lợi của người dân Mỹ cũng như người 
dân của các nước khác. Các lực lượng quân đội Mỹ có khả 
năng triển khai nhanh, bao gồm máy bay và tàu thủy cứu hộ, 
tuần tiễu, cứu trợ và chăm sóc y tế, và hoạt động thông tin liên 
lạc vốn hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ cho các cơ quan 
cứu trợ, bằng cách cung cấp cứu trợ cho các nạn nhân của các 
thảm họa do thiên nhiên hay con người gây ra ở trong nước và 
nước ngoài. Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục xây dựng các học 
thuyết và các phương án phản ứng quân sự chung để ngăn 
chặn, và nếu cần, để phản ứng trước những thảm họa. Các lực 
lượng quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ duy trì khả năng tiến hành các 
hoạt động sơ tán cho các công dân Mỹ ở nước ngoài trong 
những tình huống khẩn cấp. 
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Những nhiệm vụ đề cập ở trên sẽ là sứ mệnh chính của lực 
lượng liên quân trong tương lai. Tuy nhiên, năng lực nói 
chung của quân đội Mỹ sẽ dựa vào những yêu cầu mà những 
nhiệm vụ sau đây đòi hỏi: chống khủng bố và chiến tranh bất 
thường; răn đe và đánh bại các hành động gây hấn thù địch; 
duy trì một sự răn đe hạt nhân an toàn, đảm bảo và hiệu quả; 
và bảo vệ tổ quốc và hỗ trợ cho các cơ quan dân sự. 

Hướng đến lực lượng liên quân vào năm 2020 

Để đảm bảo thành công trong những nhiệm vụ này, một số 
nguyên tắc sẽ là định hướng cho việc phát triển lực lượng và các 
chương trình của chúng ta. Thứ nhất, vì chúng ta không thể dự 
đoán một cách chắc chắn xem môi trường chiến lược sẽ diễn biến 
như thế nào, nên chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào tiềm quân sự 
mà về tổng thể sẽ giúp cho quân đội của chúng ta thực hiện tốt 
các nhiệm vụ khác nhau như đề cập ở trên. Bộ Quốc phòng cũng 
sẽ nêu rõ sự khác biệt giữa những nhiệm vụ chính về quy mô và 
tính chất kể ở trên, cũng như giữa các nhiệm vụ và các lĩnh vực 
khác trong chương trình quốc phòng. Việc loại bỏ triệt để khả 
năng tiến hành bất kỳ hoạt động nào cũng là thiếu khôn ngoan, 
dựa trên việc sử dụng các lực lượng của Hoa Kỳ trước đây và được 
dự kiến trong tương lai cùng với việc chúng ta không thể dự đoán 
tương lai. Cũng như vậy, Bộ Quốc phòng sẽ quản lý lực lượng để 
bảo đảm khả năng tái tạo tiềm lực cần thiết để đáp ứng những nhu 
cầu chưa lường hết được trong tương lai, duy trì nguồn lực về trí tuệ 
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và cơ cấu đội ngũ có thể được sử dụng để mở rộng những lĩnh vực 
chủ yếu của lực lượng quân đội. 

Thứ hai, chúng ta đã cố gắng phân biệt giữa những khoản đầu tư 
cần thực hiện ngay và những khoản có thể hoãn lại để thực hiện 
sau. Điều này bao gồm việc phải tính toán khả năng của chúng ta 
trong việc thay đổi quá trình đầu tư dưới tác động của nhiều yếu 
tố, trong đó có những cú sốc hay những diễn biến trong các lĩnh 
vực chiến lược, hoạt động, kinhh tế và công nghệ. Theo đó, khái 
niệm “khả năng có thể đảo ngược” là một yếu tố quan trọng trong 
quyết định của chúng ta – bao gồm những yếu tố nền tảng cho cơ 
sở công nghiệp, con người, sự cân bằng giữa các bộ phận triển 
khai và trực chiến, vị thế của chúng ta, và những ưu tiên đối tác 
của chúng ta. 

Thứ ba, chúng ta quyết tâm duy trì một lực lượng luôn sẵn sàng và 
có khả năng, ngay cả khi chúng ta giảm tiềm lực quân sự nói 
chung. Chúng ta sẽ không chấp nhận việc giảm bớt mức độ sẵn 
sàng của quân đội để duy trì cơ cấu lực lượng, và trên thực tế sẽ tái 
thiết sự sẵn sàng trong những lĩnh vực đã buộc phải sao lãng đôi 
chút trong thập kỷ vừa qua. Một lực lượng thiếu tính sẵn sàng sẽ 
rất dễ bị ảnh hưởng về tinh thần, dẫn đến những yếu kém trong 
tuyển quân và giữ người. Nếu chúng ta không sẵn sàng cử những 
quân nhân tự tin, được huấn luyện kỹ càng và được trang bị phù 
hợp đi chiến trường, thì nước Mỹ sẽ mất đi lợi thế quân sự quan 
trọng nhất của mình – sức khỏe và chất lượng của Lực lượng tình 
nguyện. 
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Thứ tư, Bộ Quốc phòng phải tiếp tục giảm chi phí cho quốc 
phòng. Điều này đòi hỏi phải hạn chế sự tăng chi phí nhân sự, cố 
gắng tìm ra các cách hoạt động hiệu suất hơn trong chi phí cố 
định và cơ quan đầu não, tìm ra các thông lệ hoạt động tiết kiệm 
hơn, và các hoạt động hỗ trợ khác trước khi chấp nhận thêm rủi 
ro trong việc đáp ứng các yêu cầu của chiến lược quốc phòng. Khi 
Bộ Quốc phòng áp dụng các biện pháp để giảm chi phí cho nguồn 
nhân lực, kể cả việc hạn chế tăng chi phí cho việc trả lương và 
chăm sóc y tế, chúng ta vẫn sẽ tin tưởng vào những người mà 
chúng ta phục vụ. 

Trong suốt thập kỷ vừa qua, những nam nữ quân nhân phục vụ 
trong Lực lượng tình nguyện đã chứng tỏ sự tinh nhuệ, khả năng 
thích nghi và lòng tân tụy, chịu đựng những áp lực và căng thẳng 
thường xuyên khi phải chiến đấu trong hai cuộc xung đột gối đầu. 
Họ cũng đã phải chịu đừng những đợt triển khai quân kéo dài và 
lặp đi lặp lại. Một số quân nhân – hơn 46000 người – đã bị thương, 
và còn cả những người khác – hơn 6200 người của lực lượng vũ 
trang Hoa Kỳ - đã hi sinh. Khi Bộ Quốc phòng giảm quy mô lực 
lượng, chúng ta sẽ làm theo cách thức để tỏ lòng kính trọng đối 
với những hi sinh này. Điều đó có nghĩa là phải có những biện 
pháp cụ thể để tạo điều kiện cho việc giải ngũ của những người sẽ 
dời quân đội. Điều này bao gồm những chương trình hỗ trợ để 
giúp các cựu chiến binh chuyển đổi các kỹ năng quân sự của mình 
thành những kỹ năng cho lực lượng lao động dân sự và giúp đỡ hộ 
tìm việc làm phù hợp. 
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Thứ năm, cần phải nghiên cứu xem chiến lược này sẽ ảnh hưởng 
như thế nào đến chiến dịch hiện nay và những kế hoạch dự phòng 
để các nguồn lực hạn chế có thể được sử dụng một cách hiệu quả 
hơn cho những yêu cầu phù hợp hơn. Điều này đòi hỏi phải tái tập 
trung vào sự cần thiết của cách tiếp cận mạng lưới toàn cầu đối với 
các hoạt động răn đe và chiến tranh. 

Thứ sáu, Bộ Quốc phòng sẽ cần phải xem xét sự kết hợp giữa Bộ 
phận đang chiến đấu và Bộ phận trực chiến sao cho phù hợp nhất 
với chiến lược. Trong thập kỷ vừa qua, Bộ đội biên phòng và quân 
dự bị đã liên tục chứng tỏ sự sẵn sàng và khả năng đóng góp lâu 
dài vào việc bảo đảm an ninh quốc gia. Các thách thức mà nước 
Mỹ phải đối mặt ngày nay và trong tương lai sẽ đòi hỏi chúng ta 
phải tiếp tục sự dụng các lực lượng này. 

Nhịp độ hoạt động quân sự dự kiến trong thập kỷ tới sẽ là yếu tố 
chính ảnh hưởng đến việc quyết định mức độ kết hợp giữa số quân 
đang chiến đấu và số quân dự bị và mức độ sẵn sàng của quân dự 
bị. 

Thứ bảy, khi chúng ta rút quân khỏi Iraq và giảm quân ở 
Afghanistan, chúng ta sẽ có thêm những biện pháp để duy trì và 
phát huy những tiến bộ trong chiến tranh mạng lưới, trong đó các 
lực lượng chung cuối cùng sẽ trở nên phụ thuộc lẫn nhau. Điều 
kiện cần thiết này sẽ là nguyên tắc của một số các lĩnh vực trong 
Bộ Quốc phòng, từ việc đề ra những yêu cầu chiến đấu cho đến 
cách thức cùng nhau huấn luyện lực lượng. 
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Cuối cùng, trong khi điều chỉnh chiến lược và quy mô quân đội 
của chúng ta, Bộ Quốc phòng sẽ cố gắng hết sức để duy trì một cơ 
sở công nghiệp thích đáng và đầu tư vào khoa học và công nghệ. 
Chúng ta cũng sẽ khuyến khích đổi mới sáng tạo trong các lĩnh 
vực hoạt động. Trong 10 năm qua, Hoa Kỳ và các đông minh và 
đối tác trong liên minh đã rút ra được những bài học xương máu 
và áp dụng những cách tiếp cận hoạt động mới trong các lĩnh vực 
chống khủng bố, chống bạo động và hỗ trợ lực lượng an ninh, hầu 
hết đều hoạt động trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt trên 
không và dưới biển. Theo đó, cần có những cố gắng tương tự để 
đảm bảo rằng Hoa Kỳ, các đồng minh và các đối tác có khả năng 
hoạt động trong lĩnh vực chống tiếp cận/từ chối tiếp cận một khu 
vực, điều khiển học, và các môi trường hoạt động khắc nghiệt 
khác. Để đạt được mục tiêu đó, Bộ Quốc phòng sẽ khuyến khích 
một văn hóa thay đổi và sẽ cẩn trọng với các lựa chọn của mình, 
cân đối giữa các cắt giảm cần thiết do các khó khăn về nguồn lực 
với yêu cầu phải duy trì khả năng sáng tạo để đem lại những lợi 
ích lâu dài và to lớn. 

Kết luận 

Hoa Kỳ đang phải đối mặt với những thách thức to lớn đòi hỏi 
phải có lực lượng quân đội mạnh, năng động và có năng lực, và 
hành động của quân đội phải hài hòa với các yếu tố khác trong 
sức mạnh quốc gia. Các trách nhiệm toàn cầu của chúng ta là hết 
sức to lớn; chúng ta không thể thất bại. Sự cân bằng giữa các 
nguồn lực sẵn có và các yêu cầu về an ninh của chúng ta chưa bao 
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giờ lại phức tạp đến như vậy. Các quyết định về lực lượng và 
chương trình của Bộ Quốc phòng sẽ được đưa ra sao cho phù hợp 
với cách tiếp cận chiến lược mô tả trong tài liệu này, được thiết kế 
để đảm bảo rằng lực lượng vũ trang có thể đáp ứng những yêu cầu 
của Chiến lược An ninh Quốc gia với một mức độ rủi ro có thể 
chấp nhận được. 
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